
PHÒNG GD&ĐT [TÊN QUẬN/HUYỆN]
TRƯỜNG TIỂU HỌC [TÊN TRƯỜNG]

Họ và tên: .............................................................
Lớp: .....................................................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 202... – 202...

Môn: Toán - Lớp 4
(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)

Điểm Lời phê của cô giáo Chữ ký GV

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép chia 48060 : 6 là:

A. 810 B. 8010 C. 81 D. 8001

Câu 2: Một cửa hàng có 2 tấn gạo. Cửa hàng đã bán được 5 tạ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?

A. 15 kg B. 150 kg C. 1500 kg D. 500 kg

Câu 3: Trong hình bên, góc đỉnh A là:
A

B C

A. Góc nhọn B. Góc tù C. Góc vuông D. Góc bẹt

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 m² = ................. dm² b) 300 dm² = ................. m²

c) 2 m² 15 dm² = ................. dm² d) 4000 cm² = ................. dm²



Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 452187 + 395708 b) 865271 - 452639 c) 20157 × 4 d) 48675 : 5

Bài 3: (1 điểm) Tìm x:

a) x × 5 = 1535

.......................................

.......................................

b) x : 3 = 2154

.......................................

.......................................

Bài 4: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 60m, chiều dài
hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích của mảnh vườn đó?

Bài giải


